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BỘ Y TẾ
________

Số:        /BC-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

BÁO CÁO
Tình hình dịch COVID-19 và kết quả các biện pháp triển khai 

về công tác phòng, chống dịch
(tính đến 17h00 ngày 14/9/2021)

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia) báo cáo tình
hình dịch COVID-19 như sau:

I. Tình hình dịch bệnh trên thế giới
Tổng số ca mắc trên toàn cầu ghi nhận hơn 226,1 triệu ca, trong đó hơn

4,65 triệu ca tử vong và gần 202,8 triệu ca khỏi bệnh. Trong 24h qua, thế giới 
ghi nhận thêm hơn 444 nghìn ca mắc và 6.851 ca tử vong do COVID-19. Một số 
quốc gia bắt đầu với hoạt động thường nhật, sống chung an toàn với đại dịch. 

Kể từ ngày 25/9, Hà Lan bắt đầu bãi bỏ quy định về khoảng cách 1,5 m 
giữa mọi người. Tuy nhiên, nước này yêu cầu bắt buộc giấy chứng nhận an toàn 
với Covid-19 với những người từ 13 tuổi trở lên, đặc biệt tại quán cà phê, phòng 
hòa nhạc, nhà hát và bắt buộc sử dụng khẩu trang trên phương tiện công cộng, 
nhất là tại các nhà ga, bến tàu.

Tại Bồ Đào Nha, một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất 
thế giới và số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới đã giảm, kể từ ngày 13/9, người 
dân không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài trời sau khi Quốc hội 
không gia hạn luật bắt buộc đeo khẩu trang trên đường phố kể từ cuối tháng 
10/2020.

Hy Lạp bắt buộc xét nghiệm có trả phí đối với trường hợp chưa tiêm 
chủng, bao gồm nhân viên của cả khu vực công và tư, học sinh và sinh viên, 
người sử dụng các phương tiện giao thông hoặc trong không gian kín, công cộng 
và phải nộp giấy xét nghiệm điện tử 1-2 lần mỗi tuần.

Tại Australia, khách quốc tế sẽ điền tờ khai nhập cảnh điện tử, có tích hợp 
thông tin hành khách và tình trạng tiêm chủng vaccine phòng bệnh Covid-19,
thay cho mẫu tờ khai nhập cảnh và tờ khai thông tin y tế bằng giấy, hiện đang 
được sử dụng.

II. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Ghi nhận 635.055 ca mắc, trong đó 632.231 ca ghi nhận trong nước, 

398.461 người khỏi bệnh và 15.936 ca tử vong. Đợt dịch thứ 4 đến nay đã ghi 
nhận 632.203 ca, trong đó có 630.661 ca trong nước (99,8%), 395.644 người đã 
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khỏi bệnh (62,6%), 15.901 tử vong. Đợt dịch thứ 4 có 62/63 tỉnh ghi nhận 
trường hợp mắc (chi tiết tại Phụ lục 1).

1. Hoạt động của Bộ Y tế
1.1. Số ca mắc mới trong ngày
- Từ 17h00 ngày 13/9 đến 17h00 ngày 14/9/2021, ghi nhận 10.508 ca mắc 

mới, trong đó 10.496 ca ghi nhận trong nước (giảm 672 ca so với ngày trước đó) 
tại 33 tỉnh thành phố.

- Các tỉnh ghi nhận ca bệnh: Hồ Chí Minh (6.312), Bình Dương (2.178), 
Đồng Nai (777), Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Tiền Giang 
(102), Tây Ninh (75), Bình Phước (54), Khánh Hòa (44), Cần Thơ (40), Bạc 
Liêu (34), Bình Định (34), Đồng Tháp (32), Đắk Nông (26), Hà Nội (21), Quảng 
Nam (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (14), Bến Tre (13), Thừa Thiên Huế (11), Đà 
Nẵng (11), Đắk Lắk (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (8), Thanh Hóa (6), Trà Vinh 
(5), Ninh Thuận (5), Bình Thuận (5), Vĩnh Long (3), Phú Yên (2), Nghệ An (2), 
Lâm Đồng (1), Hưng Yên (1).

- Có 12 ca nhập cảnh ghi nhận tại Đồng Nai (4), Hồ Chí Minh (3), Tuyên 
Quang (2), Thanh Hóa (1), Quảng Nam (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

- 05 địa phương ghi nhận số mắc tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ 
Chí Minh: 309.787 ca, Bình Dương: 162.847 ca, Đồng Nai: 36.361 ca, Long An:
28.865 ca, Tiền Giang: 12.468 ca.

- Các địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều nhất so với ngày trước 
đó: Bình Dương (1.473 ca), Tây Ninh (67 ca), Tiền Giang (59 ca).

- Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao nhất so với ngày trước đó:
Hồ Chí Minh (866 ca), Kiên Giang (80 ca).

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Bộ Y tế tổ chức cuộc họp triển khai hoạt động của Tiểu ban Y tế thuộc 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
- Bộ Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch, lấy mẫu 

xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại TP. Hà Nội.
- Việt Nam tiếp nhận 1.484.060 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca 

do Pháp và Ý tài trợ thông qua Cơ chế COVAX, trong đó bao gồm 672.000 liều 
vaccine do Chính phủ Pháp tài trợ và 812.060 liều vaccine do Chính phủ Ý tài trợ.

- Bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh, các đoàn công 
tác của Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Tổ công tác đặc 
biệt của Chính phủ tại khu vực phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung
chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

1.3. Công tác xét nghiệm: 
- Số mẫu nhận trong ngày 13/9: 303.867 mẫu.
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- Số xét nghiệm kháng nguyên thực hiện trong ngày 13/9 là 410.385 mẫu. 
Tổng số xét nghiệm kháng nguyên đã thực hiện từ ngày 16/8/2020 đến ngày nay
là 7.314.009 mẫu.

- Số xét nghiệm Realtime RT-PCR thực hiện trong ngày 13/9 là 304.993
mẫu cho 875.317 người. Trong đó 234.345 mẫu đơn, 70.648 mẫu gộp cho 
640.972 lượt người và 42.209 mẫu khám chữa bệnh (chiếm 13,8% so với tổng 
số xét nghiệm).

- Các tỉnh xét nghiệm nhiều trong ngày: Quảng Bình 14.217, Long An 
15.204, Bình Định 15.447, Đà Nẵng 20.572, Hà Nội 26.000, TPHCM 34.396, 
Cần Thơ 36.361, Đồng Nai 38.826.

- Tính đến ngày 13/9/2021, cả nước đã thực hiện xét nghiệm được 
18.197.869 mẫu cho 48.622.006 lượt người, trong đó từ 29/4/2021 – nay đã thực 
hiện xét nghiệm được 15.512.897 mẫu tương đương 45.095.067 lượt người, tăng 
304.993 mẫu so với ngày trước đó. Về việc gộp mẫu bệnh phẩm, từ ngày 
16/8/2020 đến nay cả nước đã thực hiện 4.322.380 mẫu gộp cho 29.792.400 lượt 
người.

1.4. Công tác tiêm chủng:
- Đến nay, cả nước đã tiêm được 30.442.671 liều (tăng 1.076.041 liều so 

với ngày trước đó), tỷ lệ sử dụng đạt 82% so với tổng vắc xin 38 đợt; đã có 
19.173.171 người tiêm 1 liều vắc xin và 5.634.750 người tiêm đủ 2 liều vắc xin.

- Ngày 13/9/2021, TP. Hà Nội tiêm được khoảng 248.000 liều; TP. HCM 
tiêm được khoảng 252.000 liều. Đến nay, Hà Nội đã tiêm được 5.713.636
liều/5.994.532 liều vắc xin được phân bổ; TP. HCM tiêm được 8.152.032 
liều/8.823.224 liều vắc xin được phân bổ. Các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình 
Dương trong ngày tiêm được lần lượt là 109.000 liều; 1.900 và 131.000 1iều vắc 
xin.

1.5. Công tác điều trị: Giai đoạn 4 đến nay, có 395.644 người đã khỏi 
bệnh (tăng 12.683 trường hợp so với ngày trước đó). Hiện nay đang điều trị, 
giám sát 220.658 trường hợp, trong đó có 5.933 trường hợp nặng đang điều trị, 
trong đó: (1) Thở ô xy qua mặt nạ: 3.693; (2) Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.164;
(3) Thở máy không xâm lấn: 132; (4) Thở máy xâm lấn: 910; ECMO: 34.

1.6. Công tác truy vết (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/9/2021): tổng số 
trường hợp F1 ghi nhận trên cả nước là 393.587 và tổng số xét nghiệm: 358.347
trường hợp đã được xét nghiệm.

2. Hoạt động của các Bộ, ngành: chi tiết tại Phụ lục 2
3. Hoạt động của địa phương
- TP. Hồ Chí Minh: Dự kiến UBND TP.HCM sẽ báo cáo Ban chấp hành 

Đảng bộ thành phố để có nghị quyết thông qua một số chương trình sau ngày 
15/9. Trong đó: giai đoạn ngày 16/9 đến 30/9 là thời điểm thử nghiệm các chương 
trình nới lỏng giãn cách ở Quận 7, Củ Chi và Cần Giờ. Từ ngày 16/9, dự kiến lực 
lượng shipper sẽ được chạy liên quận/huyện. Bên cạnh đó lực lượng này còn được 
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hỗ trợ xét nghiệm/test nhanh COVID-19 để phục vụ tốt việc giao nhận hàng hóa 
cho người dân. Ngoài 3 địa phương là Cần Giờ, Quận 7, Củ Chi đã cơ bản kiểm 
soát tốt tình hình dịch bệnh thì nhiều quận/huyện khác ở TP.HCM đang tăng tốc 
mở rộng vùng xanh. Xây dựng các khu phố, tổ dân cư an toàn không COVID-19...

- TP. Hà Nội: 
+ Nhận thêm 418.200 liều vaccine Vero Cell từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung 

ương. Ngay khi tiếp nhận, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ vaccine Vero Cell này về 
cho 4 quận (Long Biên, Đống Đa, Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) và 9 huyện/thị 
xã (Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hoà, Sơn Tây, 
Đan Phượng và Phúc Thọ).

+ Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, 
đánh giá tổng thể, quyết định phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong 
các khu vực trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ phương án phòng, chống dịch sau ngày 
15/9 và 21/9.

- Tỉnh Khánh Hòa: TP. Nha Trang yêu cầu các xã, phường phát huy vai trò 
tự quản của người dân "vùng xanh", tiếp tục siết chặt và thực hiện lấy mẫu tầm 
soát cộng đồng 3 ngày/lần đối với "vùng cam" và "vùng đỏ". Đồng thời, đẩy 
nhanh tiến độ tiêm vaccine, cố gắng đến ngày 16/9 đạt mức trên 200.000 người 
dân thành phố được tiêm mũi 1.

- Tỉnh Long An: UBND tỉnh có văn bản tiếp tục thực hiện việc giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 20/9. 
Trong đó: từ 0h ngày 14/9, những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 trong
các khu vực thực hiện chỉ thị 15 có thể đi qua các trạm, chốt kiểm soát dịch; riêng 
những người đã tiêm 2 mũi vaccnie COVID-19 tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, 
Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa nhưng nằm trong khu vực thực hiện giãn cách 
theo chỉ thị 15 thì có thể qua các trạm, chốt kiểm soát dịch nhưng chỉ đi lại trong 
phạm vi nội huyện.

- TP. Hải Phòng: UBND TP. Hải Phòng điều chỉnh một số biện pháp 
phòng, chống dịch trong tình hình mới trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, từ 
0h ngày 15-9, TP Hải Phòng cho phép một số hoạt động dịch vụ như nhà hàng, 
quán ăn, cơ sở spa... được phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu và
hướng dẫn về phòng chống dịch. Công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố 
được mở cửa trở lại nhưng không tập trung quá 10 người một chỗ cùng thời điểm 
và đảm bảo khoảng cách 2 m.

- Tỉnh Thái Bình: Từ 5h ngày 15/9, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn, uống được phục vụ tại chỗ nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, 
chống dịch như: ghi nhật ký khách hàng; thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của 
Bộ Y tế. Thời gian phục vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống không quá 
21 giờ; tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để kinh doanh.

- Tỉnh Đồng Nai: Sau khi họp, UBND tỉnh thống nhất sẽ nới lỏng giãn cách 
xã hội sau ngày 20/9 thay vì sau ngày 15/9 như dự kiến ban đầu, đồng thời có các 
biện pháp cụ thể tại các vùng xanh, đỏ, vàng, cam để kiểm soát tình hình.
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III. Một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, Bộ Y tế trân trọng đề 

nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, Bộ, ngành:
1. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các 

cấp. Nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ 
đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám 
sát để phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống 
dịch; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có các mô hình hay, 
cách làm tốt trong phòng, chống dịch. Tránh 2 khuynh hướng: (1) Lơ là, mất cảnh 
giác khi phòng, chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi đã giãn cách trong 
thời gian dài; (2) Chủ quan, nóng vội muốn mở lại sản xuất, kinh doanh.

2. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
ngay tại xã, phường, thị trấn; khi thực hiện xã, phường, thị trấn phải thật sự là 
“pháo đài”; người dân phải thật sự là “chiến sỹ”; người dân là trung tâm phục 
vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch.

3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; rà 
soát và đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP; tiếp tục vận động, huy 
động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã 
hội. Đồng thời, triển khai tốt nhiệm vụ năm học mới, phù hợp với tình hình dịch 
bệnh tại mỗi địa phương. Tăng cường hợp tác công tư trong phòng, chống dịch. 

4. Đảm bảo an dân, an ninh, an toàn trật tự xã hội, nhất là tại các địa 
phương thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội và các địa bàn khu 
công nghiệp, chế xuất, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

5. Truyền thông với mục tiêu “Dân biết – Dân hiểu – Dân tin – Dân theo –
Dân làm”. Đẩy mạnh truyền thông lấy phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài, 
quyết định; chống dịch phải quyết liệt, dứt điểm. Phòng dịch tốt thì không phải 
chống dịch; một đồng phòng dịch bằng ngàn đồng chống dịch.

Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, các Đài Truyền hình, Phát thanh địa phương, hệ thống 
thông tin cơ sở và các phương tiện thông tin đại chúng tăng dung lượng tin bài, 
thời lượng phát sóng với nội dung phổ biến kiến thức khoa học về phòng chống 
dịch và hướng dẫn về phòng bệnh, điều trị bệnh cho người dân; tiếp tục sản 
xuất, công chiếu các phim ngắn về COVID-19 để truyền tải thông điệp phòng, 
chống dịch. 

6. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. 
Chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung 
toàn quốc trong phòng, chống dịch COVID-19 (Sổ sức khỏe điện tử, Khai báo y 
tế, QR Code, Xét nghiệm); kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có đảm bảo 
một ứng dụng thuận tiện cho người dân.
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7. Tiếp tục triển khai 6 nhóm trọng tâm trong hoạt động dân vận để 
thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện 
vọng và kiến nghị của nhân dân.

8. Các địa phương khi ban hành theo thẩm quyền các quy định về phòng, 
chống dịch, nhất là vấn đề đi lại của người dân, giao thông, lưu thông hàng hóa, 
cần cân nhắc kỹ lưỡng cách làm, thời điểm thực hiện, đánh giá tác động, chuẩn 
bị truyền thông… phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phòng, 
chống dịch trên địa bàn. Trường hợp cần thiết báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch cấp trên trực tiếp.

Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa tinh thần
đoàn kết, thống nhất, lắng nghe, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể để 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, huy động tối đa các nguồn lực, 
nguồn lực bên trong là cơ bản, quyết định, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan 
trọng, đột phá để nhanh chóng kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa đất nước sớm trở về 
trạng thái bình thường mới, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống
dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội./.

Bộ Y tế kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đồng chí PTT Chính phủ (để báo cáo);
- Các Văn phòng: TƯ, QH, CTN, CP;
- Đoàn Kiểm tra 35;
- Các Đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia;
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đồng chí Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế: YTDP, KCB, QLD, 
MT, KHTC, TTKT;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên
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Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc trong nước, kết quả truy vết, xét nghiệm từ 27/4/2021

TT Địa phương, đơn 
vị

Số mắc 
trong ngày

13/9

Số mắc 
trong ngày

14/9

Tăng, 
giảm (-) so
với ngày 

trước

Số mắctích 
lũy

Kết quả truy vết F1

Số F1
Đã có kết 
quả xét 
nghiệm

Chưa có
kết quả 
XN

Có lây nhiễm thứ phát 
trong 14 ngày qua: 11.167 10.496 (671) 629.526 367.919 333.288 34.631

1 Hồ Chí Minh 5.446 6.312 866 309.787 32.215 32.215 -
2 Bình Dương 3.651 2.178 (1.473) 162.847 50.328 35.813 14.515
3 Đồng Nai 768 777 9 36.361 19.009 19.009 -
4 Long An 327 379 52 28.865 28.582 28.582 -
5 Tiền Giang 161 102 (59) 12.468 699 300 399
6 Đồng Tháp 59 32 (27) 7.923 5.450 5.450 -
7 Khánh Hòa 44 44 - 7.353 11.873 11.873 -
8 Tây Ninh 142 75 (67) 6.778 4.622 4.473 149
9 Bắc Giang 5.852 32.844 32.610 234
10 Cần Thơ 68 40 (28) 4.853 312 304 8
11 Đà Nẵng 13 11 (2) 4.835 18.103 18.103 -
12 BRVT 16 14 (2) 3.915 1.264 1.038 226
13 Hà Nội 41 21 (20) 3.872 18.282 18.282 -
14 Kiên Giang 77 157 80 3.385 819 767 52
15 Phú Yên 7 2 (5) 2.894 5.176 3.765 1.411
16 Bình Thuận 38 5 (33) 2.887 9.095 8.955 140
17 An Giang 44 111 67 2.800 4.844 3.144 1.700
18 Vĩnh Long 5 3 (2) 2.126 124 114 10
19 Bắc Ninh 1.863 11.948 11.948 -
20 Bến Tre 5 13 8 1.840 7.020 7.020 -
21 Nghệ An 9 2 (7) 1.787 24.478 21.599 2.879
22 Đắc Lắc 28 10 (18) 1.450 3.914 2.278 1.636
23 Trà Vinh 4 5 1 1.428 5.338 3.521 1.817
24 Quảng Bình 57 (57) 1.249 1.537 689 848
25 Bình Phước 42 54 12 1.013 1.589 1.574 15
26 Sóc Trăng 11 (11) 1.002 2.965 2.965 -
27 Quảng Ngãi 13 9 (4) 992 13.102 12.934 168
28 Bình Định 5 34 29 923 4.751 4.124 627
29 T.T.Huế 18 11 (7) 774 2.901 2.901 -
30 Ninh Thuận 5 5 - 753 2.806 981 1.825
31 Quảng Nam 7 14 7 570 4.540 4.540 -
32 Gia Lai 2 (2) 521 95 95 -
33 Đắc Nông 20 26 6 488 3.177 2.275 902
34 Hậu Giang 468 358 358 -
35 Hà Tĩnh 446 8.549 8.549 -
36 Thanh Hóa 7 6 (1) 403 882 673 209
37 Bạc Liêu 6 34 28 297 4.585 2.471 2.114
38 Hưng Yên 1 1 289 2.753 2.753 -
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TT Địa phương, đơn 
vị

Số mắc 
trong ngày

13/9

Số mắc 
trong ngày

14/9

Tăng, 
giảm (-) so
với ngày 

trước

Số mắctích 
lũy

Kết quả truy vết F1

Số F1
Đã có kết 
quả xét 
nghiệm

Chưa có
kết quả 
XN

39 Lâm Đồng 1 1 267 2.805 2.404 401
40 Sơn La 251 579 579 -
41 Cà Mau 21 8 (13) 249 883 778 105
42 Lạng Sơn 212 3.960 3.960 -
43 Quảng Trị 138 111 111 -
44 Nam Định 52 8.652 6.411 2.241

14 ngày qua không có
lây nhiễm thứ phát tại 
địa phương:

1 - (1) 211 4.470 4.332 138

1 Ninh Bình 79 725 725 -
2 Thái Bình 76 1.236 1.098 138
3 Kon Tum 27 91 91 -
4 Phú Thọ 22 812 812 -
5 Quảng Ninh 1 (1) 7 1.606 1.606 -

Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới: Số ngày 924 21.198 20.727 471
1 Vĩnh Phúc 27 233 3.683 3.683 -
2 Hải Dương 18 167 6.285 5.950 335
3 Lào Cai 16 96 747 744 3
4 Hà Nam 18 76 1.822 1.804 18
5 Điện Biên 27 61 2.221 2.221 -
6 Hải Phòng 19 27 593 593 -
7 Hà Giang 37 20 423 364 59
8 Hòa Bình 45 16 2.317 2.311 6
9 Thái Nguyên 28 15 1.424 1.374 50
10 Bắc Kạn 53 5 532 532 -
11 Yên Bái 39 3 827 827 -
12 Tuyên Quang 49 2 197 197 -
13 Lai Châu 52 1 127 127 -

BVNĐ TW 96
BV K 106

Tổng cộng 11.168 10.496 (672) 630.661 393.587 358.347 35.240
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Phụ lục 2: Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
của một số Bộ

I. Bộ Quốc phòng (cập nhật đến ngày 14/9/2021)
a) Toàn quân đã triển khai 190 điểm cách ly công dân nhập cảnh, trong đó có 

94 điểm đang cách ly. Đến nay đã tiếp nhận, cách ly 294.708 người, đã hoàn thành 
cách ly 281.158 người, hiện đang cách ly 13.550 người.

b) Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 18h00 ngày 12/9/2021
đến 18h00 ngày 13/9/2021:

-Tổng xuất nhập cảnh: 4.450 lượt người (nhập cảnh: 2.149, xuất cảnh: 2.301).
+ Tuyến VN-TQ: 3.142 lượt người (nhập cảnh: 1.491, xuất cảnh: 1.651).
+ Tuyến VN-Lào: 1.302 lượt người (nhập cảnh 652, xuất cảnh: 650).
+ Tuyến VN-CPC: 06 lượt người (nhập cảnh 06; xuất cảnh: 0).
-Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 50 người trong đó:
+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu 10 người (VN-TQ: 02,VN-Lào: 02, VN-CPC: 06).
+ Số người nhập cảnh trái phép: 36 người (VN-TQ: 20;VN-Lào: 01, VN-CPC: 15).
+ Số người trao trả: 04 người (VN-TQ: 04;VN-Lào: 0, VN-CPC: 0).
II. Bộ Công an (cập nhật đến ngày 14/9/2021)
- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 116 lượt người, giảm 696 lượt

người so với ngày 13/9/2021, trong đó: nhập cảnh 25 lượt ; xuất cảnh 91 lượt.
- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 805 lượt người, giảm 406 lượt

người so với ngày 13/9/2021, trong đó: nhập cảnh 625 lượt; xuất cảnh 180 lượt.
- Duyệt nhập cảnh cho 133 chuyên gia NNN đã được UBND 08 tỉnh, thành phố 

phê duyệt đồng ý cho các chuyên gia vào làm việc; tiếp nhận, gia hạn tạm trú 333
người; cấp thẻ tạm trú 24 người; cấp thị thực cho 168 người.

III. Thông tấn xã Việt Nam (cập nhật ngày 14/9/2021)
Ngày 14/9, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông tin trực 

tiếp đến công chúng 105 tin/bài tiếng Việt; 222 ảnh trong nước và quốc tế; 49 tin/bài
bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung tâm Truyền hình Thông 
tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống 
COVID-19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế 
giới. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện một số đồ họa về số ca mắc mới 
trong ngày và trung bình trong 7 ngày qua, chương trình “sóng  và máy tính cho em” 
nhằm hỗ trợ học sinh học tập trong mùa dịch COVID-19.

Các đơn vị và Cơ quan thường trú tại các địa phương của TTXVN tiếp tục tập 
trung phản ánh hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19; việc kiện toàn và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh 
trật tự xã hội; thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch 
COVID-19; Bộ Y tế triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế 
cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19; nhiều địa phương thu hẹp “vùng đỏ”, mở 
rộng “vùng xanh”, xem xét cho hoạt động trở lại một số dịch vụ thiết yếu; các địa 
phương có diễn biến dịch phức tạp tiếp tục  triển khai các biện pháp nhằm sớm kiểm 
soát dịch bệnh. Các CQTT thông tin kịp thời việc xử lý các đối tượng vi phạm quy 
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định phòng, chống dịch; phản hồi thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh; biểu 
dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch...

Về thông tin quốc tế, các Cơ quan thường trú ngoài nước phối hợp với các đơn 
vị thông tin của TTXVN tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh ở khu vực và trên thế
giới, đặc biệt là vấn đề vaccine, thuốc điều trị COVID-19; biện pháp khôi phục kinh tế 
và các hoạt động xã hội…

IV. Bộ Thông tin và Truyền thông (cập nhật ngày 14/9/2021)
1. Bưu chính
Số liệu cụ thể về cung cấp hàng hóa tại các địa phương thực hiện giãn cách xã 

hội trong giai đoạn dịch Covid-19 như sau:
- Tổng số điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu: 4.162 điểm (tại 27 tỉnh, thành) 
- Tổng khối lượng hàng hóa thiết yếu được cung cấp: 75.736 tấn (tăng 1,0% so 

với ngày 13/9, tăng 10.484% so với ngày 25/7)
- Tổng giá trị hàng hóa thiết yếu được cung cấp: 1.253 tỷ (tăng 0,8% so với 

ngày 13/9, tăng 9.090% so với ngày 25/7)
- Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo chỉ đạo của Chính quyền địa 

phương: 7.415 tấn (tăng 0% so với ngày 13/9, tăng 2.181% so với ngày 25/7).
2. Viễn thông
- Hệ thống kết nối camera các điểm cách ly đã kết nối được 1045 điểm tại 62

tỉnh/thành phố với 12.792 camera1, Bộ TTTT đã cung cấp tài khoản giám sát các điểm 
kết nối đến hệ thống tới tất cả các tỉnh/thành có liên quan theo đề nghị của Bộ Y tế.

- Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo đề nghị người 
dân tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện nghiêm các quy 
định về giãn cách xã hội. Đồng thời tổ chức nhắn tin đề nghị người dân trên địa bàn 
các tỉnh đang thực hiện giãn cách thực hiện nghiêm các quy định, khuyến nghị của cơ 
quan quản lý theo đề nghị của UBND các tỉnh/thành (hiện đang triển khai nhắn tin tại 
Hải Phòng).

- Tính đến hết 13/9, hệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý hơn 
3.630.000 cuộc gọi. Nội dung hỏi tập trung nhiều vào vấn đề: cập nhật tình hình mũi 
tiêm trên app SSKĐT; hỏi về lịch tiêm (hệ thống nhắn nhầm...), thông tin cần trợ giúp 
các vấn đề về y tế, liên hệ với bệnh viện…"
5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9

55790 78778 76903 100048 102783 122516 185653 182600 234748
- Tổng đài hỗ trợ khai báo y tế 18001119: 
Từ 18/5 - 13/9 đã tiếp nhận hơn 254 nghìn cuộc (ngày 13/9 đã tiếp nhận hơn 

2200 cuộc). Thực hiện cuộc gọi ra: từ 18/5 – 13/9 đã thực hiện gần 6,86 triệu cuộc gọi 
ra (ngày 13/9 thực hiện hơn 30 nghìn cuộc gọi ra).
Tiêu
chí

5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9

Cuộc 
gọi 
đến

2665 2539 2949 2985 2692 2776 2947 2249 2281

Cuộc 
gọi ra

38610 34594 37299 36129 34784 32821 33054 33939 30532

1 Hiện còn Nghệ An chưa có camera kết nối lên hệ thống
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- Các DNVT đang tiếp tục triển khai gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông (với tổng 
giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 5/8/2021 và kéo dài trong 3 
tháng), bao gồm: Miễn phí truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ 
Y Tế, ứng dụng Bluezone; tăng gấp đôi băng thông cố định, 50% dung lượng data di 
động với giá không đổi; giảm giá 50% đối với các gói cước data VX3, VX7; tặng 50 
phút gọi nội mạng đối với khách hàng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã 
hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg; triển khai các nền tảng hỗ trợ người dân trong công tác
phòng, chống dịch; 

- Các DNVT đang tiếp tục bảo đảm khả năng kết nối giữa các cơ sở y tế tuyến 
huyện đến Nền tảng khám chữa bệnh từ xa (Telehealth);

Các DNVT tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê, thông báo chỉ số di chuyển hàng 
ngày của các thuê bao di động tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

3. Ứng dụng Công nghệ thông tin:
3.1. Triển khai ứng dụng Bluezone:
- Toàn quốc có số lượt tải: 45,01 triệu (+ 58 ngàn so với 13/9, tăng 14.477 ngàn

so với 28/4 – bắt đầu đợt dịch thứ 4), chiếm 46,93% dân số, 67,51% số điện thoại 
thông minh.

- 05 địa phương có tỷ lệ cài Bluezone cao nhất:
+ Bắc Ninh: 656.350 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 48,17% dân

số, 55,67% thuê bao điện thoại thông minh.
+ Bình Dương: 1.164.415 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 47,99%

dân số, 39,65% thuê bao điện thoại thông minh.
+ Quảng Ninh: 593.637 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 44,96% dân

số, 53,11% thuê bao điện thoại thông minh.
+ Bà Rịa- Vũng Tàu: 485.364 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 

42,27% dân số, 45,34% thuê bao điện thoại thông minh.
+ Hà Nội: 3.362.633 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 41,75% dân số, 

49,13% thuê bao điện thoại thông minh.
- 05 địa phương có tỷ lệ cài Bluezone thấp nhất:

+ Hà Giang: 104.973 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 13,28% dân
số, 25,48% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Trà Vinh: 125.822 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 12,47% dân số, 
22,77% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Bạc Liệu: 113.275 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 12,49% dân số, 
25,05% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Điện Biên: 77.808 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 12,99% dân số, 
24,61% thuê bao điện thoại thông minh.

+ Sóc Trăng: 159.175 điện thoại thông minh cài Bluezone, chiếm 
13,27%(+0.01%) dân số, 26,64% thuê bao điện thoại thông minh..

3.2 Triển khai QR code
Triển khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa 

điểm công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 
phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến.

+ 1.362.576 (+11.908) điểm đăng ký
+ 80.538 (+1.127) điểm ghi nhận hoạt động.
3.3 Nền tảng quản lý tiêm chủng:
- Tổng số mũi tiêm thực tế: 29.822.015 (+1.066.942)
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- Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 27.539.953 (+979.178)
- Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 92.35%
- Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 8.359.042 (+615.213)
- Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đã được hoàn thành và đang được triển 

khai tại các tỉnh, thành phố.
3.4. Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình 

thức điện tử trực tuyến
Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia đã phối hợp cùng 

triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử 
trực tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng Nai; Đồng 
Tháp; Cần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương khác cũng đang 
trong quá trình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương triển khai dữ liệu 
xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 90% dữ liệu kết quả 
xét nghiệm của Tây Ninh được số hoá trên Nền tảng, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng.

- Tổng số mẫu nhập vào nền tảng hỗ trợ lấy mẫu là 3.131.424 (tăng 142.439
mẫu)

- Tổng số mẫu các địa phương nhập vào nên tảng cụ thể: 142.439
- Tổng số kết quả xét nghiệm trả qua Bluezone của các tỉnh 870.103 (tăng 

45.316 mẫu)
4. Báo chí, truyền thông
4.1. Số liệu:

(1) Tin, bài về Covid-19 trên báo/trang tin chiếm 23,9%/tổng tin, bài.
Cụ thể: 
+ Nhóm thông tin về Hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng, chống dịch: 32%.
+ Nhóm thông tin về các giải pháp “mục tiêu kép” ổn định tình hình kinh tế và sản 

xuất kinh doanh an toàn: 34,2%.
+ Nhóm thông tin về ứng dụng công nghệ: 14,8%.
+ Nhóm thông tin về Chiến lược Vắc-xin: 13,8%.
+ Tỷ lệ tin, bài tiêu cực, gây hoang mang duy trì dưới 10% (là mức để người dân 

quan tâm, nhưng không gây hoang mang, lo lắng - ngày 14/9: 6,35%).
(2) Nhiều cơ quan báo chí vẫn duy trì hơn 100 tin, bài/ngày: Lao động, Thanh niên,

Tin tức, Zing News, VietnamPlus, Tiền phong, Dân trí, VTV, VietNamnet, Nhân dân,
VOV...

(3) Công tác phát hiện, chặn gỡ thông tin xấu độc, sai sự thật liên quan đến dịch 
Covid-19: Đã gỡ 122 links về Covid-19, trong đó:

- FB: 8 bài viết (đáp ứng 81%)
- Youtube : 65 videos (đáp ứng 98%)
- Tiktok xử lý: 49 videos theo yêu cầu của Bộ (đáp ứng 97%)


